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Gói cước cơ bản
Tốc độ trong nước

/Cam kết quốc tế
Địa chỉ IP

Giá niêm yết

(đ/tháng)

Fiber IoT2 200Mbps/Không Động 200.000  

Fiber S1 500Mbps/2Mbps Động 380.000  

Fiber S2 800Mbps/6Mbps Động 600.000  

Fiber S3 1000Mbps/12Mbps Động 740.000  

Fiber Wifi1 500Mbps/2Mbps Động 430.000  

Fiber Wifi2 800Mbps/6Mbps Động 680.000  

Fiber Wifi3 1000Mbps/12Mbps Động 820.000  

Fiber Xtra1 300Mbps/Không Động 260.000  

Fiber Xtra2 400Mbps/Không Tĩnh 500.000  

Fiber Xtra3 600Mbps/Không Tĩnh 1.600.000  

Fiber Xtra4 800Mbps/Không Tĩnh 5.000.000  

Fiber Xtra5 1000Mbps/Không Tĩnh 8.000.000  

Fiber Xtra6 2000Mbps/Không Tĩnh 15.000.000  
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1. Nhóm gói cước cơ bản

Dịch vụ
Internet cáp quang doanh nghiệp



Dịch vụ
Internet cáp quang doanh nghiệp

Gói cước Premium
Tốc độ trong nước

/Cam kết quốc tế
Địa chỉ IP

Giá niêm yết

(đ/tháng)

Fiber Eco1 150Mbps/3Mbps Động 320.000  

Fiber Eco2 250Mbps/4Mbps Động 380.000  

Fiber Eco3 300Mbps/6Mbps Tĩnh 780.000  

Fiber Eco4 400Mbps/8Mbps Tĩnh 1.000.000  

Fiber Eco5 500Mbps/16Mbps Tĩnh 3.200.000  

Fiber 4 400Mbps/12Mbps Tĩnh 2.000.000  

Fiber 5 500Mbps/24Mbps Tĩnh 5.000.000  

Fiber 6 600Mbps/32Mbps Tĩnh 9.000.000  

Fiber 7 800Mbps/55Mbps Tĩnh 16.000.000  

Fiber 8 1000Mbps/80Mbps Tĩnh 25.000.000  

Fiber VIP6 600Mbps/45Mbps Tĩnh 12.000.000  

Fiber VIP7 800Mbps/65Mbps Tĩnh 20.000.000  

Fiber VIP8 1000Mbps/100Mbps Tĩnh 30.000.000  

Fiber VIP9 2000Mbps/200Mbps Tĩnh 55.000.000  

Thông tin khác:
- Giá cước trên chưa bao gồm VAT và phí lắp đặt 300.000đ/thuê bao/lần;
- Các gói cước được trang bị Modem Wifi 2 băng tần thế hệ mới;

- Khách hàng lắp đặt mới vui lòng chọn gói trả trước: 06 tháng (tặng thêm 01 tháng) hoặc 12

tháng (tặng thêm 02 tháng) ;
- Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

               TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - HẢI PHÒNG

               Hotline: 02253.839.839
               Email: vnptvinaphone.hpg@vnpt.vn

2. Nhóm gói cước Premium


